
 

 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG 
 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm 2023 

 
 

A. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại 

 

STT Khối ngành 

Quy mô sinh viên hiện tại 

Tiến sĩ Thạc sĩ 

Đại học Cao đẳng sư phạm Trung cấp sư phạm 

Chính quy 
Vừa làm 

vừa học 
Chính quy 

Vừa làm 

vừa học 
Chính quy 

Vừa làm 

vừa học 

  Tổng số 35 358 23152           

1 Khối ngành I  30            

2 Khối ngành II  28 935   x x x x 

3 Khối ngành III 9 198 7761   x x x x 

4 Khối ngành IV   819   x x x x 

5 Khối ngành V 26 71 7782   x x x x 

6 Khối ngành VI   743   x x x x 

7 Khối ngành VII  31 5111   x x x x 

 

 

Biểu mẫu 18 
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B. Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm 

 

STT Khối ngành 
Số sinh viên tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 

Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc 

làm sau 1 năm ra 

trường (%)* 

Loại xuất sắc Loại giỏi Loại khá  

  Tổng số 2363  96 1077   

1 Khối ngành I      

2 Khối ngành II 45  0 73.3 100% 

3 Khối ngành III 1040  4.3 65.4 99,9 

4 Khối ngành IV 100  3.0 58.0 100% 

5 Khối ngành V 682  2.9 2.2 99% 

6 Khối ngành VI 45  8.9 66.7 100% 

7 Khối ngành VII 451  5.3 57.9 99,6% 

(*) Tỷ lệ SVTN có việc làm tính theo công thức: ((SL SVTN có việc làm + SL SVTN đang học nâng cao)/tổng số SVTN được khảo sát)* 100 

 

C. Công khai các môn học của từng khóa học, chuyên ngành 

     Xem danh sách môn học theo từng khóa học, chuyên ngành tại https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuongtrinhdaotao 

D. Công khai thông tin về giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức biên soạn 

     Các chương trình đào tạo hầu hết có giáo trình, tài liệu tham khảo được xuất bản tại nước ngoài. 

E. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp  

   Công khai theo phụ lục E1 đối với trình độ thạc sĩ, tiến sĩ  (https://www.tdtu.edu.vn/sites/www/files/cong-khai-thong-

tin/2023/Phu-luc-E1-2023.pdf) 

   Công khai theo phụ lục E2 đối với trình độ đại học https://www.tdtu.edu.vn/sites/www/files/cong-khai-thong-tin/2023/Phu-luc-

E2-2023.pdf 

https://cktt-cdr.tdtu.edu.vn/chuongtrinhdaotao
https://www.tdtu.edu.vn/sites/www/files/cong-khai-thong-tin/2023/Phu-luc-E1-2023.pdf
https://www.tdtu.edu.vn/sites/www/files/cong-khai-thong-tin/2023/Phu-luc-E1-2023.pdf
https://www.tdtu.edu.vn/sites/www/files/cong-khai-thong-tin/2023/Phu-luc-E2-2023.pdf
https://www.tdtu.edu.vn/sites/www/files/cong-khai-thong-tin/2023/Phu-luc-E2-2023.pdf
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G. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương và doanh nghiệp  

H. Công khai hội nghị, hội thảo khoa học do cơ sở giáo dục tổ chức 
 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng  

đại biểu tham dự 

1 
Hội thảo Quốc tế về Toán học và Ứng dụng 

(ICMA 2022) 
14-15/07/2022 

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng 
34 

2 

Hội thảo Quốc tế “Phát triển thư viện số 

thông minh – kinh nghiệm nước ngoài và 

giải pháp cho Việt Nam” 

15/7/2022 
Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng 
206 

3 
Hội thảo Quốc tế lần 7 về Tài Chính và Kinh 

Tế (ICFE 2022) 
21-23/9/2022 

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng 
370 

4 Hội thảo Quốc tế về Giảng dạy tiếng Anh 09-10/12/2022 
Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng 
100 

5 

Hội thảo Quốc tế về “Các giải pháp công 

nghệ tiên tiến: Lý thuyết và ứng dụng trong 

kỹ thuật” lần thứ 7 (2022) 

08-10/12/2022 
Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng 
132 

6 

Hội thảo Quốc tế lần thứ 4 về Thị giác Máy 

tính và Trí tuệ Tính toán và Hội thảo quốc tế 

lần thứ 5 Công nghệ Thông tin Châu Á Thái 

Bình Dương 

09-11/02/2023 
Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng 
92 

7 
Hội thảo Quốc tế lần 2 về Vật liệu và Cấu 

trúc thông minh tiên tiến (ASMaS 2021) 
28-30/06/2023 

Trường Đại học 

Tôn Đức Thắng 
33 

Hội thảo do Trường Đại Học Tôn Đức Thắng là đơn vị đồng tổ chức 

STT Tên chủ đề hội nghị, hội thảo khoa học Thời gian tổ chức Địa điểm tổ chức 
Số lượng  

đại biểu tham dự 



4 

 

1 

4th International Conferrence on Green 

Environmental Engineering and Technology 

(InconGEET 2022) 
17-18/11/2022 Seoul, Hàn Quốc  

 

I. Công khai thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, sản xuất thử và tư vấn 

STT 
Tên dự án, nhiệm vụ  

khoa học công nghệ 

Người chủ trì và  

các thành viên 

Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí  

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

1 

Nghiên cứu các hợp chất hướng ức 

chế AChE hỗ trợ điều trị bệnh sa sút 

trí tuệ sử dụng kết hợp mô hình máy 

học (ML), mô phỏng động lực học 

phân tử, thí nghiệm trong ống 

nghiệm 

TS. Ngô Sơn Tùng 

Sở Khoa học 

Công nghệ 

TP.HCM 

24 tháng 
992,000,000 

VNĐ 

Báo cáo tổng hợp đề tài 

phục vụ công tác hỗ trợ 

điều trị bệnh sa sút trí tuệ 

sử dụng kết hợp mô hình 

máy học (ML), mô 

phỏng động lực học phân 

tử, thí nghiệm trong ống 

nghiệm 

2 

Nghiên cứu xây dựng mô hình phát 

triển du lịch cộng đồng, sinh thái tại 

làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, 

huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định 

TS. Nguyễn Minh Huân 

Sở Khoa học 

Công nghệ Bình 

Định 

24 tháng 
530,555,000 

VNĐ 

Mô hình phát triển du 

lịch cộng đồng, sinh thái 

3 

Thương lượng tập thể theo quy định 

của Bộ luật lao động năm 2019 và 

những giải pháp đối với Công đoàn 

Việt Nam 

TS. Nguyễn Đình Hòa 

Tổng Liên đoàn 

lao động Việt 

Nam 

24 tháng 
650,000,000 

VNĐ 

Báo cáo tổng hợp đề tài 

phục vụ công tác xây 

dựng chính sách Công 

đoàn 

4 
Công trình nghiên cứu chuyển giao 

hệ thống Quản lý công việc 
Trung tâm tin học 

Công Ty TNHH 

Thực Phẩm Quốc 

Tế GIAVICO 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

55,000,000 

VNĐ 
Phần mềm quản lý 

5 

Thực hiện công trình nghiên cứu 

chuyển giao hệ thống Thông tin 

website PinkSpoon 

Trung tâm tin học 
Công Ty TNHH 

Pink Spoon 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

55,000,000 

VNĐ 
Phần mềm quản lý 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ  

khoa học công nghệ 

Người chủ trì và  

các thành viên 

Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí  

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

6 

Thực hiện công trình nghiên cứu 

chuyển giao hệ thống Quản lý quy 

trình trồng trọt. 

Trung tâm tin học 

Công Ty CP TM 

Tổng Hợp Khánh 

Tường 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

250,000,000 

VNĐ 
Phần mềm quản lý 

7 

Thực hiện công trình nghiên cứu 

chuyển giao hệ thống Quản lý quy 

trình mua sắm 

Trung tâm tin học 

Công ty TNHH 

Xây dựng và Tư 

vấn H.C 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

200,000,000 

VNĐ 
Phần mềm quản lý 

8 

Thực hiện tổ chức thi cấp chứng chỉ 

Ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ 

bản 

Trung tâm tin học 

Công ty TNHH 

Thương mại sản 

xuất Phúc Khải 

Hoàn 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

60,000,000 

VNĐ 

Đào tạo nghiệp vụ và cấp 

chứng chỉ 

9 

Thực hiện tổ chức thi tổ chức ôn tập 

và/hoặc tổ chức thi cấp chứng nhận 

hoàn thành khóa học cho các khóa 

đào tạo ngắn hạn 

Trung tâm tin học 

Công Ty TNHH 

Công Nghệ Minh 

Thuận 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

50,000,000 

VNĐ 

Đào tạo nghiệp vụ và cấp 

chứng chỉ 

10 

Thực hiện công trình nghiên cứu 

chuyển giao Hệ thống quản lý tài 

nguyên môn học 

Trung tâm tin học 

Công Ty Cổ phần 

Quốc tế Giáo dục 

Khai Phóng 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

70,000,000 

VNĐ 
Phần mềm quản lý 

11 

Thực hiện công trình nghiên cứu 

chuyển giao Phần mềm đo lường và 

đánh giá hiệu quả công việc (KPI) 

Trung tâm tin học 

Công Ty TNHH 

Một Thành Viên 

622 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

50,000,000 

VNĐ 
Phần mềm quản lý 

12 

Thực hiện tổ chức ôn và thi cấp 

chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ 

thông tin Cơ bản/Nâng cao 

Trung tâm tin học 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

huyện Tánh Linh, 

tỉnh Bình Thuận 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

65,000,000 

VNĐ 

Đào tạo nghiệp vụ và cấp 

chứng chỉ 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ  

khoa học công nghệ 

Người chủ trì và  

các thành viên 

Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí  

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

13 

Thực hiện công trình Nghiên cứu 

xây dựng ngân hàng đề thi và tổ 

chức đánh giá năng lực nhân sự 

Trung tâm tin học 
Tập đoàn Hoa 

Sen 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

86,000,000 

VNĐ 

Tin học hóa công tác sát 

hạch, đánh giá năng lực 

14 

Thực hiện tổ chức ôn và thi cấp 

chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ 

thông tin Cơ bản/Nâng cao 

Trung tâm tin học 

Trung tâm 

GDNN-GDTX 

huyện Bắc Bình, 

tỉnh Bình Thuận 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

52,000,000 

VNĐ 

Đào tạo nghiệp vụ và cấp 

chứng chỉ 

15 

Thực hiện công trình Nghiên cứu 

xây dựng trang thông tin điện tử 

Trường Đại học An ninh nhân dân 

Trung tâm tin học 

Trường Đại học 

An Ninh nhân 

dân 

Từ 20 ngày đến 

90 ngày theo 

tiến độ trong 

hợp đồng 

80,000,000 

VNĐ 
Phần mềm quản lý 

16 
Chuyển giao phương thức quản lý 

theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 
TS. Trần Thị Phi Phụng 

Công ty TNHH 

Giải pháp quản trị 

tổng thể I.S.M 
2 tháng 

50,000,000 

VNĐ 

Hệ thống quản lý chất 

lượng 

17 
Truyển thông thương hiệu và sản 

phẩm trên mạng xã hội 
TS. Phùng Minh Tuấn 

Công ty TNHH 

sản xuất - thương 

mại Clean House 
1 tháng 

52,000,000 

VNĐ 

Truyển thông thương 

hiệu và sản phẩm trên 

mạng xã hội 

18 

Tối ưu hóa quy trình mua hàng quốc 

tế và quản lý kho hàng của doanh 

nghiệp 

TS. Phạm Thị Ngân 

Công ty TNHH 

XNK Quang Huy 

Star 

3 tháng 
51,000,000 

VNĐ 

Quy trình mua hàng quốc 

tế và quản lý kho hàng 

của doanh nghiệp 

19 

Biên soạn tài liệu "Hướng dẫn học 

tập môn Giáo dục chính trị (Hệ 

trung cấp)" 

TS. Phan Thị Thanh Huyền 

Trường Trung 

cấp miền nam 

(Bình Phước) 

3 tháng 
50,000,000 

VNĐ 
Tài liệu học thuật 

20 

Chuyển giao công nghệ về phương 

pháp, kỹ năng viết thư tín thương 

mại bằng tiếng Trung Quốc cho 

chuyên viên 

TS. Lý Y Lâm 
Công ty Cổ phần 

Van Shin Yi 3 tuần 
50,000,000 

VNĐ 
Đào tạo kỹ năng 

21 

Nghiên cứu chuyển giao quy trình 

bào chế và phân tích bao gồm: 

- Viên nén Cefuroxim axetil 500mg 

TS. Lê Quốc Việt 
Công ty TNHH 

SEN Pharma 
9 tháng 

51,000,000 

VNĐ 
Quy trình bào chế thuốc 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ  

khoa học công nghệ 

Người chủ trì và  

các thành viên 

Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí  

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

- Viên nang cứng Caphalexin 

500mg 

22 

Khảo sát nhu cầu và các yếu tố ảnh 

hưởng đến việc sử dụng dịch vụ 

tham vấn và trị liệu tâm lý tại các cơ 

sở ngoài công lập của sinh viên tại 

Thành phố Hồ Chí Minh 

TS. Nguyễn Thị Đỗ Quyên 

Công ty TNHH 

Doanh nghiệp xã 

hội chăm sóc sức 

khỏe Menthy 

3 tháng 
50,000,000 

VNĐ 
Kết quả khảo sát 

23 
Nghiên cứu công nghệ tạo màng bọc 

chứa vi sinh vật cho phân Urê 
TS. Nguyễn Ngọc Tuấn 

Tổng Công ty 

phân bón và hóa 

chất dầu khí 

20 tháng 
780,000,000 

VNĐ 

Công nghệ tạo màng bọc 

chứa vi sinh vật cho phân 

U rê 

24 

Khảo sát xã hội học về nhận thức, 

nhu cầu của giới trẻ Thành phố Hồ 

Chí Minh đối với loại hình du lịch 

thiện nguyện 

TS. Nguyễn Thị Thu Trang 

Công ty TNHH 

Du lịch Sư tử 

xanh 

5 tháng 
52,000,000 

VNĐ 
Kết quả khảo sát 

25 

Nghiên cứu ứng dụng giải pháp thiết 

kế bền vững để thiết kế phương án 

cải tạo và xây mới công trình An 

Lập Phát Office quy mô 6 tầng với 

4373,6m2 sàn 

TS. Võ Hoàng Khánh 

Công ty cổ phần 

tư vấn thiết kế 

xây dựng A Cộng 

7 tháng 
100,000,000 

VNĐ 
Thiết kế kiến trúc 

26 

Cung cấp giải pháp ứng dụng Dữ 

liệu lớn (Big Data) trong việc nhận 

diện, xây dựng tiêu chí đánh giá rủi 

ro danh mục đầu tư của Doanh 

nghiệp 

TS. Phùng Quang Hưng 

Công ty cổ phần 

Giám định và 

Chứng nhận IHQ 

Việt Nam 

6 tháng 
100,000,000 

VNĐ 

Giải pháp ứng dụng Dữ 

liệu lớn (Big Data) trong 

việc nhận diện, xây dựng 

tiêu chí đánh giá rủi ro 

danh mục đầu tư của 

Doanh nghiệp 

27 

Xây dựng chương trình và đào tạo 

nhân viên Quản lý trường hợp tại 

Doanh nghiệp xã hội chăm sóc sức 

khỏe tinh thần Menthy 

TS. Nguyễn Thị Đỗ Quyên 

Công ty TNHH 

Doanh nghiệp xã 

hội chăm sóc sức 

khỏe Menthy 

6 tháng 
50,000,000 

VNĐ 
Chương trình đào tạo 

28 

Xây dựng và chuyển giao quy trình 

quản trị rủi ro timing trong giao dịch 

hợp đồng kỳ hạn nông sản cho 

doanh nghiệp thương mại 

TS. Nghiêm Quý Hào 

Công ty TNHH 

Dịch vụ thương 

mại DHQ Việt 

Nam 

4 tháng 
50,000,000 

VNĐ 

Quy trình quản lý rủi ro 

timing trong giao dịch 

hợp đồng kỳ hạn nông 
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STT 
Tên dự án, nhiệm vụ  

khoa học công nghệ 

Người chủ trì và  

các thành viên 

Đối tác trong nước 

và quốc tế 

Thời gian  

thực hiện 

Kinh phí  

thực hiện 

Tóm tắt sản phẩm, ứng 

dụng thực tiễn 

sản cho doanh nghiệp 

thương mại 

 

 

 

 

 

 

K. Công khai thông tin kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình giáo dục 

1. Kiểm định cơ sở giáo dục 

STT 
Tên cơ sở giáo dục 

 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công nhận 

Nghị quyết 

của Hội đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt chuẩn 

chất lượng 

giáo dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

1. Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Từ ngày 

16/4/2018 

đến ngày 

18/4/2018 

Đạt HCÉRES 
Đạt chuẩn 

chất lượng 

Tháng 

7/2018 
Tháng 7/2023 

2. Kiểm định chương trình đào tạo 

STT 
Tên chương trình đào tạo 

 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt chuẩn 

chất lượng 

giáo dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

1 Kỹ thuật điện tử - Viễn thông Từ ngày 

18/6/2019 

Đạt 
AUN-QA  20/7/2019 19/7/2024 

2 Khoa học môi trường Đạt 
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STT 
Tên chương trình đào tạo 

 

Thời điểm 

đánh giá 

ngoài 

Kết quả 

đánh giá/ 

Công nhận 

Nghị quyết 

của Hội 

đồng 

KĐCLGD 

Công nhận 

đạt chuẩn 

chất lượng 

giáo dục 

Giấy chứng nhận/ 

Công nhận 

Ngày cấp Giá trị đến 

3 Kỹ thuật phần mềm đến ngày 

20/6/2019 
Đạt Đạt chuẩn 

chất lượng 

 4 Tài chính - Ngân hàng Đạt 

5 Công nghệ sinh học 
Từ ngày 

25/01/2021 

đến ngày 

29/01/2021 

Đạt 

AUN-QA 

 

Đạt chuẩn 

chất lượng 

 

01/3/2021 28/02/2026 
6 Kế toán Đạt 

7 Ngôn ngữ Anh Đạt 

8 Toán Ứng dụng Đạt 

9 Quan hệ lao động 

Từ ngày 

25/5/2021 

đến ngày 

28/5/2021 

Đạt 

FIBAA 
Đạt Dấu   

chất lượng 
26/11/2021 25/11/2026 

10 Quy hoạch vùng và đô thị Đạt 

11 Xã hội học Đạt 

12 
Việt Nam học - chuyên ngành         

Du lịch và Quản lý du lịch 
Đạt 

13 Kiến trúc Từ ngày 

27/9/2021 

đến ngày 

01/10/2021 

Đạt 

AUN-QA 
Đạt chuẩn 

chất lượng 
01/11/2021 31/10/2026 14 Thiết kế đồ họa Đạt 

15 Bảo hộ lao động Đạt 

16 Dược học 
Từ ngày 

20/12/2022 

đến ngày 

22/12/2022 

Đạt 

AUN-QA 
Đạt chuẩn 

chất lượng 
22/01/2023 21/01/2028 

17 Kỹ thuật hóa học Đạt 

18 Thiết kế nội thất Đạt 

19 Công nghệ kỹ thuật môi trường Đạt 
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Nơi nhận: 

- Website Công khai; 

- Lưu: P.TCHC. 

Tp.HCM, ngày 23 tháng 6 năm 2023 
 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Trần Trọng Đạo 
  


